	
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2023– 2024
MÔN: NGỮ VĂN, KHỐI LỚP 6

Thời gian: 90 phút


Câu 1: Đọc hiểu (5 điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Nếu bước chân vào bất kì bệnh viện nào và hỏi bác sĩ về “bệnh vô cảm”, chắc chắn bạn sẽ không nhận được câu trả lời. Bởi đó là căn bệnh tồn tại ngoài xã hội chứ không phải đơn thuần trên giường bệnh. “Bệnh vô cảm” là tình trạng chai sạn của tâm hồn, là thái độ sống thờ ơ, lãnh đạm trước những gì diễn ra xung quanh mình. Đáng sợ hơn là nó diễn ra ngay cả trước những đau khổ, mất mát của con người. Một ngày, bạn không còn biết yêu thương và cũng không căm ghét, không cảm nhận được hạnh phúc và cũng không động lòng trước đau khổ, không có khát vọng sống ý nghĩa… thì ắt hẳn, bạn đang có những “triệu chứng” của căn bệnh vô cảm đáng sợ kia. Nó không làm con người ta đau đớn hay chết đi về thể xác nhưng lại làm trái tim và tâm hồn chết dần trong sự lạnh lẽo. Và phải chăng “cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời, sự mất mát lớn nhất là bạn để tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống” như lời Nooc-man Ku-sin đã khẳng định?

(Theo Bài tập Ngữ văn 12, tập Hai, tr.75, NXBGDVN-2011)

a. Văn bản trên thuộc thể loại nào? (0.5 điểm )

b. Tìm một từ trong dấu ngoặc kép có ở văn bản trên ? (0.5 điểm )

c. Gọi tên và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn sau: (1.0 điểm )

“Một ngày, bạn không còn biết yêu thương và cũng không căm ghét, không cảm nhận được hạnh phúc và cũng không động lòng trước đau khổ, không có khát vọng sống ý nghĩa… thì ắt hẳn, bạn đang có những “triệu chứng” của căn bệnh vô cảm đáng sợ kia.”
d. Theo em, vì sao tác giả nói Bệnh vô cảm không làm con người ta đau đớn hay chết đi về thể xác nhưng lại làm trái tim và tâm hồn chết dần trong sự lạnh lẽo? (1.0 điểm )

e.  Từ nội dung văn bản trên, em rút ra được bài học gì cho bản thân? (Trình bày bằng 3-5 dòng) (2.0 điểm)
Câu 2: Tạo lập văn bản (5 điểm)
Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về quan điểm: “Trò chơi điện tử có lợi hay có hại?”


-HẾT-

	Câu
	Yêu cầu
	Điểm

	1a

(0.5 điểm)
	- Mức tối đa: Nghị luận
- Không đạt: trả lời sai hoàn toàn
	0.5
0.0

	1b

(0.5 điểm)
	- Mức tối đa: HS trả lời 1 trong các từ:  “Bệnh vô cảm” , “triệu chứng”, “cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời, sự mất mát lớn nhất là bạn để tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống”
- Không đạt: HS không trả lời/ trả lời sai hoàn toàn
	0.5

0.0

	1c
(1 điểm)
	- Mức tối đa: BPTT: Liệt kê
- Tác dụng: Kể ra những dấu hiệu của bệnh vô cảm
- Không đạt: HS không trả lời/ trả lời sai hoàn toàn
	0.5
0.5
0.0

	1d
(1 điểm)
	- Mức tối đa: Tùy theo sự diễn đạt của HS nếu hợp lí.

HS có thể trả lời: Vì bệnh vô cảm làm cho tâm hồn con người ngày càng trở nên chai sạn, không có cảm xúc, không biết yêu thương, quan tâm đến mọi người xung quanh,… 
- Không đạt: HS không trả lời/ trả lời sai hoàn toàn
	1.0

0.0

	1e
(2 điểm)
	- Mức tối đa: Đảm bảo dung lượng đề yêu cầu.
+ Bài học rút ra đươc: sống biết quan tâm, yêu thương chia sẻ với mọi người xung quanh, hòa đồng với tất cả mọi người,…
+ Hình thức: Đảm bảo số chữ yêu cầu, không mắc lỗi chính tả dùng từ, đặt câu, tách đoạn
- Mức chưa tối đa: Lạc đề
- Không đạt: HS không trả lời
	2.0

1.5
0.5

0.0
0.0

	
	
	

	Câu 2

(5điểm)
	Nội dung: (3 điểm)
Học sinh làm đúng theo yêu cầu của đề bài; nêu được các ý; trình bày các ý theo trình tự hợp lý của 1 bài nghị luận về hiện tượng đời sống.
Có thể triển khai theo hướng sau:

MB: Giới thiệu, dẫn dắt vấn đề.

         Ngày nay, cùng với sự mở rộng của internet và sự ra đời các thiết bị điện tử thông minh thì loại hình trò chơi điển tử (game online)  càng phổ biến, đặc biệt trong giới trẻ. Chính vì thế đã đặt ra một vấn đề: Trò chơi điện tử lợi hay hại? Xung quanh câu hỏi này nhận  được nhiều ý kiến trái chiều.
TB: Trình bày ý kiến, chia sẻ suy nghĩ 

Ý kiến 1: Trò chơi điện tử có lợi

Trước hết, trò chơi điện tử mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng. Trò chơi điện tử ra đời nhằm mục đích phục vụ giải trí, thư giãn cho con người. Một số tựa game hiện nay có đồ họa bắt mắt và hấp dẫn. Khi chơi game chúng ta sẽ rèn luyện tư duy, học hỏi thêm nhiều kiến thức bổ ích qua các trò chơi như Ai là triệu phú? Chiếc nón kì diệu, đuổi hình bắt chữ… Bên cạnh đó, chúng ta có thể phát huy trí tưởng tượng, sự sáng tạo qua các trò chơi tô màu, thiết kế thời trang, nông trại… Đặc biệt chơi game cũng  giúp chúng ta phán đoán tình huống, rèn luyện chiến thuật và tinh thần đồng đội qua các tựa game như FIFA, PUBG…Chính vì thế một số tựa game đã được tổ chức thành các giải đấu lớn như: Đấu trường danh vọng, AIC,…

Ý kiến 2: Trò chơi điện tử có HẠI

Tuy nhiên, trò chơi điện tử cũng mang lại không ít tác hại. Trong thực tế, nhiều người chơi đã rơi vào tình trạng “nghiện game”. Điều này ảnh hưởng tới sức khỏe, công việc, học tập của họ. Dành thời gian quá nhiều cho game khiến một số bạn học sinh sao nhãng, không tập trung vào học tập dẫn đến kết quả học tập sa sút. Các hành động bạo lực trong game sẽ ảnh hưởng tới tâm lí người chơi. Nếu chơi liên tục trong một thời gian dài sẽ sinh ra ảo giác. Thậm chí để có tiền nộp vào game  nhiều bạn đã  nói dối, trộm tiền ba mẹ tiêu tốn thời gian, tiền bạc một cách lãng phí.
KẾT BÀI: khẳng định vấn đề, hướng hành động

Như vậy, trò chơi điện tử vừa có lợi vừa có hại. Mỗi chúng ta hãy dành thời gian hợp lí, phù hợp để giải trí cùng trò chơi mà mình yêu thích. Hãy là người làm chủ trò chơi, đừng để trò chơi điện tử làm chủ bạn!

* Lưu ý: 

+ Hs viết lạc đề hoàn toàn.

+ HS trình bày bài văn thành một đoạn duy nhất


	3.0

0.5

2.0

0.5

1.0



	
	Hình thức: (2 điểm)

- Bố cục: 3 phần (Mở bài, thân bài, kết bài)

- Lời văn mạch lạc, biết phân chia đoạn hợp lý, đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu, sáng tạo.
	2.0
1.0

1.0

	
	* Lưu ý: GV có thể đánh giá điểm tùy theo nội dung HS viết, ghi nhận, đánh giá cao sự sáng tạo, hướng đến những giá trị tích cực.
	


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 2 NĂM HỌC 2023-2024
	STT
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	Tổng số câu
	Tổng thời gian
	TỈ LỆ

%

	
	
	
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	
	
	

	
	
	
	Ch TN
	Tg
	Ch TL
	Tg
	Ch TN
	Tg
	Ch TL
	Tg
	Ch TN
	Tg
	Ch TL
	Tg
	Ch TN
	Tg
	Ch TL
	Tg
	Ch TN
	Ch TL
	
	

	1
	Văn bản thông tin
	Nêu thể loại văn bản
	
	
	1
	5 phút
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	5 phút
	5%

	2 
	Dấu ngoặc kép
	Giải nghĩa từ trong dấu ngoặc kép

	
	
	
	
	
	
	1
	5 phút
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	5

phút
	5%

	3
	BPTT Liệt kê
	Gọi tên, nêu tác dụng BPTT
	
	
	1
	5 phút
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	5 phút
	5%

	4
	Văn bản nghị luận
	Giải thích chi tiết trong đoạn trích
	
	
	
	
	
	
	1
	10 phút
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	10 phút
	10%

	5

6
	Vận dụng để viết đoạn văn,bài văn


	Viết đoạn 3 – 5 câu
Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
1
	25 phút

50phút
	
	
	
	
	
	1

1
	25
Phút

40 phút
	25%

50%

	Tổng
	5
	
	
	2
	10
	
	
	2
	15
	
	
	1
	25’
	
	
	1
	40
	
	6
	90 phút
	100


	Tỉ lệ
	
	10%
	20%
	10%
	50%
	
	
	
	100%

	Tổng điểm
	
	1 điểm
	2 điểm
	2 điểm
	5 điểm
	
	
	
	10


	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC

	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG 
	VẬN DỤNG CAO
	TỔNG SỐ CÂU HỎI
	TỔNG SỐ THỜI GIAN
	TỈ LỆ %

	Câu hỏi Tự luận
	Thời gian
	Thời gian
	Câu hỏi Trắc nghiệm
	Câu hỏi Tự luận
	Thời gian
	Câu hỏi Trắc nghiệm
	Thời gian
	Câu hỏi Tự luận
	Thời gian
	Câu hỏi Trắc nghiệm
	Thời gian
	Câu hỏi Tự luận
	Thời gian
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	
	

	2
	10
	0
	0
	2
	15
	0
	
	1
	25
	0
	0
	1
	40
	0
	6
	90'
	100%



[image: image1.emf]Chiếc lá cuối cùng

Tuổi thơ tôi

Con gái của mẹ

Đoạn văn và văn bản 1 15

Những cánh buồm

Mây và sóng

Chị sẽ gọi em bằng tên

Bàn về nhân vật Thánh Gióng

Học thầy học bạn

Góc nhìn

Phải chăng chỉ có ngọt ngào mới làm nên 

Lẵng quả thông

Con muốn làm một cái cây

Và tôi nhớ khói

Cô bé bán diêm

Lễ cúng thần lúa của người Chơ- ro

Trái đát- Mẹ của muôn loài

Hai cây phong

Ngày môi trường thế giới và hành động 

Làm thế nào để giúp cô bé rắc rối lựa chọn sách?

Làm thế nào để bày tỏ tình cảm với ba  0 0 0 0 0 0 0 0 0

Từ đa nghĩa  và từ đồng âm

Từ mượn

0 0 0 0 0 0 0 0 0

dấu ngoặc kép 1 5

dấu chấm phẩy 

Văn  bản nghị luận trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống 1 50 0 1 50 40.0% 2 4 0 0 0

Văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện

Văn bản tự sự kể  lại sự việc, kỉ niệm…

Yếu tố liên quan tới văn bản: Phương thức biểu đạt, tìm chi tiết…1 5 2 15 2 15 20.0% 1 2 0 0 0

Văn bản tự sự kể  lại sự việc, kỉ niệm… 0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0

0 0 2 10 0 0 1 15 0 0 1 20 0 0 1 50 0 6 90 100.00 41.00 10.00 10.00 0.00 6.00

10.00 0

20% 20%

4

40%

2

1



2

0 0

0

Tổng điểm 2



5

MẸ THIÊN 

NHIÊN

1

3

BẠN SẼ GIẢI 

QUYẾT VẤN 

2

6

4

Tổng 

Tỉ lệ  20%

Từ và cấu tạo 

từ

Dấu câu

7

8

 NUÔI 

DƯỠNG 

TÂM HỒN

Kiểu văn bản 

9



Con là…

Điểm tựa tinh 

thần

Những góc 

nhìn cuộc 

sống

Gia đình 

thương yêu



0 0 2 20 30.0% 2 3 0 0

0 0 0

0 0 0 0.0% 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

5 10.0% 2 1

0 0 0 10.0%



0

0 0 0


ĐỀ CHÍNH THỨC


(Đề gồm: 02 trang)





       HƯỚNG DẪN CHẤM











1

một số lưu ý

		một số lưu ý khi xây dựng ma trận kiểm tra

		1		xác định kiến thức kiểm tra. Kiểm tra định kỳ bao gồm toàn bộ kiến thức đã được học trước đó. Lượng kiến thức kiểm tra định kỳ : giữa kỳ 1 (tuần 1 - tuần 9), cuối kỳ 1( từ tuần 1 - tuần 18), giữa kỳ 2 (tuần 19 - tuần 26), cuối kỳ 2 (tuần 19 - tuần 35). 

		2		Cân chỉnh lượng kiến thức theo thời lượng dạy học, tính tỉ lệ phần trăm trong bài kiểm tra. Cân chỉnh tỉ lệ theo mức độ theo : 4:3:2:1 (nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dung cao)

		3		Cân chỉnh thời gian các câu hỏi: 

				+ Trắc nghiệm: 
Nhận biết: Thời gian  đọc và làm câu nhận biết từ 30  - 45 giây. Câu dẫn là câu hỏi, ngắn gọn, phương án rõ ràng, ở mức nhận biết. Không sinh không phải tư duy có thể làm được. Mức độ câu hỏi này nhằm kiểm tra kiến thức học sinh biết được sau quá trình học. Câu hỏi nhận biết nhằm kiểm tra diện rộng. cả câu dẫn và phương án trả lời tối đa không quá 3 dòng.
Thông hiểu: thời gian đọc và làm câu này từ 45 - 75 giây/câu. Mục tiêu của loại câu hỏi này là để kiểm tra cách Hs liên hệ, kết nối các dữ liệu, số liệu, tên tuổi, địa điểm, các định nghĩa…. Câu hỏi thông hiểu cũng nhằm mục đích kiểm tra diện rộng. Câu hỏi nhận biết nhằm kiểm tra diện rộng. cả câu dẫn và phương án trả lời tối đa không quá 4 dòng.
Vận dụng: thời gian đọc, suy luận câu hỏi này là khoảng 90 giây.Mục tiêu của loại câu hỏi là để kiểm tra khả năng áp dụng các dữ liệu, các khái niệm, các quy luật, các phương pháp… vào tình huống vấn đề quen thuộc. Câu hỏi vận dụng nhằm mục đích kiểm tra chiều sâu kiến thức. 
Vận dụng cao: Thời gian câu hỏi vận dụng cao từ 90s - 150 giây /câu. Mục tiêu của loại câu hỏi là để kiểm tra khả năng áp dụng các dữ liệu, các khái niệm, các quy luật, các phương pháp… vào tình huống vấn đề mới. Câu hỏi vận dụng nhằm mục đích kiểm tra chiều sâu kiến thức.

				Câu tự luận:  vẫn đảm bảo theo mức độ 4:3:2:1, trong đó:

				 - Nhận biết: Mức độ 1 (nhận biết) được định nghĩa là sự nhớ, thuộc lòng, nhận biết được và có thể tái hiện lại các dữ liệu, các sự việc đã biết hoặc đã học trước đây. Điều đó có nghĩa là một học sinh có thể nhắc lại một loạt dữ liệu, từ các sự kiện đơn giản đến các khái niệm lí thuyết, tái hiện trong trí nhớ những thông tin cần thiết. Đây là mức độ hành vi thấp nhất đạt được trong lĩnh vực nhận thức. những động từ thường dùng: Kể, liệt kê, nêu tên, xác định, viết, tìm, nhận ra,…




				 - Thông hiểu: Mức độ 2 (thông hiểu) được định nghĩa là khả năng nắm bắt được ý nghĩa của tài liệu. Học sinh hiểu được các khái niệm cơ bản, có khả năng giải thích, diễn đạt được kiến thức đã học theo ý hiểu của mình và có nêu câu hỏi và trả lời được các câu hỏi tương tự hoặc gần vớ các ví dụ đã được học trên lớp. Điều đó có thể được thể hiện bằng việc chuyển tài liệu từ dạng này sang dạng khác (từ các ngôn từ sang số liệu....), bằng cách giải thích được tài liệu (giải thích hoặc tóm tắ), mô tả theo ngôn từ của cá nhân. Hành vi ở mức độ này cao hơn so với mức độ nhận biết. Những động từ thường dùng : Giải thích, diễn giải, phác thảo, thảo luận, phân biệt, dự đoán, khẳng định lại, so sánh, mô tả...

				- Vận dụng: Mức độ 3 là biết vận dụng kiến thức kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc tương tự trong học tập, cuộc sống. Học sinh vượt qua cấp độ hiểu đơn thuần và có thể sử dụng, xử lý các khái niệm của chủ đề trong các tình huống tương tự hoặc gần giống như tình huống đã gặp trên lớp. Điều đó có thể bao gồm việc áp dụng các quy tắc, phương pháp, khái niệm đã học vào xử lí các vấn đề trong học tập, trong đời sống thường ngày. Hành vi ở mức độ này cao hơn so với mức độ nhận biết và thông hiểu. Những động từ thường dùng: Giải quyết, thể hiện, sử dụng, làm rõ, xây dựng, hoàn thiện,xem xét, làm sáng tỏ...

				- Vận dụng cao: Mức 4 là vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề mới hoặc sắp xếp cấu trúc lại các bộ phận để hình thành một tổng thể mới. Học sinh có khả năng vận dụng các khái niệm cơ bản để giải quyết một vấn đề mới hoặc không quen thuộc, chưa từng được học hoặc trải nghiệm trước đây. Điều đó có thể bao gồm việc tạo ra một chủ đề hoặc bài phát biểu, một kế hoạch hành động, hoặc một sơ đồ mạng lưới các quan hệ trừu tượng (sơ đồ để phân lớp thông tin). Hành vi ở mức độ này cao hơn so với các mức độ hiểu, biết, vận dụng thông thường. Nó nhấn mạnh các yếu tố linh hoạt, sáng tạo, đặc biệt tập trung vào việc hình thành các mô hình hoặc cấu trúc mới. Những động từ thường dùng: Tạo ra, phát hiện ra, soạn thảo, dự báo, lập kế hoạch, xây dựng, thiết kế, tưởng tượng, đề xuất, định hình....
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NGỮ VĂN 6

		MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021-2022

		Môn Ngữ Văn, khối lớp 6
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tc={E2DF99B7-56FF-48F7-B928-1D57261C2EE5}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    câu hỏi trắc nghiệm		Thời gian

tc={6217884F-D9CF-49A9-B63B-99435BB6CDF9}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    thời gian câu hỏi trắc nghiệm nhận biết từ 0,5 —> 0,75 phút/câu		ch TL

tc={1FDBB8BE-E50B-4D0B-9346-CAF901C48398}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    câu hỏi tự luận, học sinh đọc câu hỏi mức này trả lời được các ý trong sách giáo khoa hoặc kiến thức thầy cô truyền tải trên lớp ở mức biết/tái hiện, liệt kê
- thời gian câu hỏi này khoảng 3 phút/câu, phần trả lời theo ý mỗi ý 0,25		Thời gian

tc={C820FE33-45DF-48AB-A8C6-98F444BD29C4}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    thời gian TL Nhận biết từ 3 - 4 phút/câu (1 điểm)		chTN		Thời gian

tc={20006477-D91D-4B22-969B-4EA2EA8BEA08}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    câu hỏi ở mức độ thông hiểu được thiết kế tối đa 4 dòng (phần dẫn và phần phương án lựa chọn) thời gian từ 1,0 -1,25phút/câu		ch TL		Thời gian

tc={66DEFEDA-E26E-4DD6-AB94-3141E159DA78}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    thời gian câu tự luận nhận biết được tính theo ý (0,25 đ) x số ý x (1 phút —> 1,25 phút) 
		chTN

tc={63AA037C-1100-4E84-BEA3-4D7DD9023C62}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    câu dạng vận dụng, áp dụng kiến thức có trong chuẩn và học liệu trong sách giáo khoa vào một trường hợp cụ thể.
		Thời gian

tc={A1D854B5-C1AF-4D7F-9928-E5D700852BB5}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    thời gian từ 1,5 - 1,75 phút/câu		ch TL		Thời gian

tc={2185386B-13D3-4279-9F85-3209564ED2ED}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    thời gian câu vận dụng tự luận = (1,25  - 1,5) x số ý = câu có 4 ý từ 5- 6 phút. 		chTN		Thời gian

tc={73C7F975-9513-4B13-B236-728FE3FBDD6A}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    thời gian từ 2 - 2,5 phút/câu
		ch TL		Thời gian

tc={13C9245C-D199-4B00-A6E0-91DD311F4624}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    thời gian từ (2,5 - 3) * số ý . khoảng 5 - 6 phút/ câu. 		
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Comment:
    câu hỏi trắc nghiệm		
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Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    thời gian câu hỏi trắc nghiệm nhận biết từ 0,5 —> 0,75 phút/câu		
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Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    câu hỏi tự luận, học sinh đọc câu hỏi mức này trả lời được các ý trong sách giáo khoa hoặc kiến thức thầy cô truyền tải trên lớp ở mức biết/tái hiện, liệt kê
- thời gian câu hỏi này khoảng 3 phút/câu, phần trả lời theo ý mỗi ý 0,25		
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Comment:
    thời gian TL Nhận biết từ 3 - 4 phút/câu (1 điểm)				

tc={20006477-D91D-4B22-969B-4EA2EA8BEA08}: [Threaded comment]

Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comment:
    câu hỏi ở mức độ thông hiểu được thiết kế tối đa 4 dòng (phần dẫn và phần phương án lựa chọn) thời gian từ 1,0 -1,25phút/câu																						chTN		chTL

		1		Điểm tựa tinh thần		Gió lạnh đầu mùa																																		0		2		20		30.0%		2		3		0		0		0

						Chiếc lá cuối cùng

						Tuổi thơ tôi

						Con gái của mẹ

						Đoạn văn và văn bản																						1		15

		2		Gia đình thương yêu		Những cánh buồm

						Mây và sóng

						Chị sẽ gọi em bằng tên

						Con là…



		3		Những góc nhìn cuộc sống		Bàn về nhân vật Thánh Gióng

						Học thầy học bạn

						Góc nhìn

						Phải chăng chỉ có ngọt ngào mới làm nên hạnh phúc

		4		 NUÔI DƯỠNG TÂM HỒN		Lẵng quả thông																																		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						Con muốn làm một cái cây

						Và tôi nhớ khói

						Cô bé bán diêm



		5		MẸ THIÊN NHIÊN		Lễ cúng thần lúa của người Chơ- ro

						Trái đát- Mẹ của muôn loài																																		0		0		0		0.0%		0		0		0		0		0

						Hai cây phong

						Ngày môi trường thế giới và hành động của tuổi trẻ

		6		BẠN SẼ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NÀY NHƯ THẾ NÀO?		Làm thế nào để giúp cô bé rắc rối lựa chọn sách?

						Làm thế nào để bày tỏ tình cảm với ba mẹ?																																		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		7		Từ và cấu tạo từ		Từ đa nghĩa  và từ đồng âm																																		0		0		0		10.0%				0		0		0		0

						Từ mượn

																																								0		0		0		0		0		0		0		0		0

		8		Dấu câu		dấu ngoặc kép						1		5																										0		1		5		10.0%		2		1		0		0		0

						dấu chấm phẩy 

		9		Kiểu văn bản 

						Văn  bản nghị luận trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống																						1		50										0		1		50		40.0%		2		4		0		0		0

						Văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện

						Văn bản tự sự kể  lại sự việc, kỉ niệm…

						Yếu tố liên quan tới văn bản: Phương thức biểu đạt, tìm chi tiết…						1		5						2		15																				2		15		20.0%		1		2		0		0		0

						Văn bản tự sự kể  lại sự việc, kỉ niệm…																																		0		0		0		0.0%		0		0		0		0		0
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    thời gian câu tự luận nhận biết được tính theo ý (0,25 đ) x số ý x (1 phút —> 1,25 phút) 
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    câu dạng vận dụng, áp dụng kiến thức có trong chuẩn và học liệu trong sách giáo khoa vào một trường hợp cụ thể.
		0		2		10		0		0		1		15		0		0		1		20		0		0		1		50		0		6		90		100.00		41.00		10.00		10.00		0.00		6.00
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